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	TT
	Năng lực
	Mạch nội dung
	Số câu
	Mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông

hiểu
	Vận dụng
	Tổng

%

	
	
	
	
	Số

câu
	Tỉ lệ
	Số

câu
	Tỉ lệ
	Số

câu
	Tỉ lệ
	

	I
	Đọc hiểu
	Văn bản truyện hiện đại
	4
	2
	20%
	1
	10%
	1
	10%
	40%

	II
	Viết
	Viết đoạn văn nghị luận văn học
	1
	7.5%
	5%
	7.5%
	20%

	
	
	Viết bài văn nghị luận xã hội
	1
	12.5%
	15%
	12.5%
	40%

	Tỉ lệ
	
	40%
	30%
	30%
	100%

	Tổng
	6
	100%


BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI  KÌ II- MÔN NGỮ VĂN LỚP 12

(Năm học 2024-2025)
	TT
	Kĩ năng
	Đơn vị kiến thức/Kĩ năng
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận Dụng

	1
	Đọc hiểu
	Văn bản truyện hiện đại- Bố tôi
	Nhận biết: 

- Nhận biết nhân vật trữ tình, hình ảnh miêu tả.
Thông hiểu:

- Nêu tác dụng của biện pháp tu từ
Vận dụng:

- Rút ra được bài học do văn bản gợi ra. 
	2 câu TL


	1câu TL
	1 câu TL

	2
	Viết
	Viết đoạn văn phân tích vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật trữ tình trong văn bản.
	Nhận biết:

- Giới thiệu được vấn đề nghị luận

- Trình bày được những nội dung khái quát của tác phẩm văn học.

Thông hiểu:

- Triển khai vấn đề nghị luận thành những luận điểm phù hợp. Phân tích được vẻ đẹp của nhân vật, những đặc sắc nghệ thuật của văn bản

- Kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm.

- Đảm bảo cấu trúc của một đoạn văn nghị luận; đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.

Vận dụng:

- Nêu được những bài học rút ra từ tác phẩm, đánh giá về giá trị của thông điệp đối với mỗi cá nhân trong cuộc sống hiện nay.

Vận dụng cao:

- Đánh giá được ý nghĩa, giá trị của nội dung và hình thức tác phẩm.

- Thể hiện rõ quan điểm, cá tính trong bài viết; sáng tạo trong cách diễn đạt.
	1*
	1*
	1*

	
	
	Viết bài văn NLXH về một vấn đề liên quan đến tuỏi trẻ ( Cách ứng xử trong mối quan hệ với gia đình và xã hội)
	*Nhận biết:

- Giới thiệu và dẫn dắt được vấn đề cần bàn luận

-Nêu được vấn đề cần bàn luận

- Xác định được yêu cầu về nội dung và hình thức của bài văn nghị luận.

- Mô tả được vấn đề:những dấu hiệu, biểu hiện của vấn đề xã hội trong bài viết.

- Xác định rõ được mục đích, đối tượng nghị luận.

*Thông hiểu:

-Triển khai vấn đề cần bàn luận
- Kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm.

- Đảm bảo cấu trúc của một văn bản nghị luận; đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.

*Vận dụng:

- Đánh giá được ý nghĩa, ảnh hưởng của vấn đề đối với bản thân.

- Nêu được những bài học, những đề nghị, khuyến nghị rút ra từ vấn đề bàn luận.
	1*
	1*
	1*


	TRƯỜNG THPT QUẾ SƠN
     TỔ: NGỮ VĂN

         (Đề gồm có 01 trang)
	KIỂM TRA CUỐI KỲ II- NĂM HỌC 2024-2025
            Môn: Ngữ văn – Lớp 12
            Thời gian làm bài: 90 phút 
            (Không kể thời gian giao đề)
                                                   


 PHẦN I:  ĐỌC HIỂU (4 điểm)

           Đọc văn bản sau:
                                                                     BỐ TÔI

          Tôi đi học dưới đồng bằng. Còn bố tôi, từ nơi núi đồi hiểm trở, ông luôn dõi theo tôi.

Bao giờ cũng vậy, ông mặc chiếc áo kẻ ô phẳng phiu nhất, xuống núi vào cuối mỗi tuần. Ông rẽ vào bưu điện để nhận những lá thư tôi gửi. Lặng lẽ, ông vụng về mở nó ra. Ông xem từng con chữ, lấy tay chạm vào nó, rồi ép vào khuôn mặt đầy râu của ông. Rồi lặng lẽ như lúc mở ra, ông xếp nó lại, nhét vào bao thư. Ông ngồi trầm ngâm một lúc, khẽ mỉm cười rồi đi về núi.

Về đến nhà, ông nói với mẹ tôi: “Con gái mình vừa gửi thư về”. Ông trao thư cho bà. Bà lại cẩn thận mở nó ra, khen: “Con mình viết chữ đẹp quá! Những chữ tròn, thật tròn, những cái móc thật bén. Chỉ tiếc rằng không biết nó viết gì. Sao ông không nhờ ai đó ở bưu điện đọc giùm?”. Ông nói:“Nó là con tôi, nó viết gì tôi đều biết cả”. Rồi ông lấy lại thư, xếp vào trong tủ cùng với những lá thư trước, những lá thư được bóc ra nhìn ngắm, chạm mặt rồi cất vào, không thiếu một lá, ngay cả những lá đầu tiên nét chữ còn non nớt…

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi bước chân vào trường đại học. Một ngày khai trường đầu tiên không có bố. Bố tôi đã mất. Nhưng tôi biết bố sẽ đi cùng tôi trên những con đường mà tôi sẽ đi, suốt cả hành trình cuộc đời.






(Theo Nguyễn Ngọc Thuần  in trong “Tuyển tập truyện ngắn hay viết cho thiếu nhi” - Nxb Giáo dục Việt Nam.)

Chú thích: Nguyễn Ngọc Thuần (1972) quê ở Tân Thiện - Hàm Tân - Bình Thuận, là một nhà văn trẻ đầy triển vọng ở thể loại văn xuôi đương đại, là thành viên của Hội nhà văn Việt Nam.

 
    Thực hiện các yêu cầu từ Câu 1 đến Câu 4:

Câu 1 (1,0 điểm). Chỉ ra dấu hiệu xác định ngôi kể của văn bản trên? 

Câu 2 (1,0 điểm). Khi nhận được thư của con gái, người bố có những hành động gì?

Câu 3 (1,0 điểm). Nêu tác dụng của biện pháp tu từ liệt kê được sử dụng trong câu văn sau: “Ông xem từng con chữ, lấy tay chạm vào nó, rồi ép vào khuôn mặt đầy râu của ông.”
Câu 4 (1,0 điểm). Qua nội dung của văn bản trên, anh/chị rút ra bài học gì cho bản thân? 
PHẦN II: VIẾT (6 điểm):

Câu 1 (2,0 điểm). Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) trình bày cảm nhận của anh/chị về nhân vật người bố trong đoạn trích phần đọc hiểu.
Câu 2 (4,0 điểm)

          Thế kỉ XXI là thế kỉ của sự biến động. Trong thế kỉ đó, người trẻ cần dấn thân, chủ động chinh phục mọi thách thức và đối mặt với sự thay đổi không ngừng.
    Từ góc nhìn của người trẻ, anh/chị hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ)  bàn  về ý nghĩa lối sống chủ động của người trẻ hiện nay.

---------------------- HẾT ---------------------- 
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN NGỮ VĂN 12

KIỂM TRA GIỮA KÌ II
Năm học 2024-2025

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	4,0

	
	1
	Hs có thể diễn đạt theo nhiều cách, nhưng phải đảm bảo cả 2 ý:
- Ngôi kể thứ nhất

- Dấu hiệu: Người kể chuyện xưng tôi, tham gia trực tiếp vào câu chuyện.
Hướng dẫn chấm:

- Trả lời được như đáp án: 1.0  điểm

- Trả lời thiếu thông tin” ngôi kể thứ nhất” thì chỉ cho: 0,75 điểm

- Không trả lời/ Trả lời sai: 0 điểm
	 1.0

	
	2
	- Khi nhận được thư của con gái người bố có những hành động: mở lá thư, xem từng con chữ, chạm tay vào nó, ép nó vào khuôn mặt đầy râu ( ý 1). Rồi cũng lặng lẽ như lúc mở ra, ông gấp nó lại, nhét vào bao thư, mỉm cười rồi đi về núi ( ý 2). 
Hướng dẫn chấm:

- HS trả lời như đáp án cho 1,0 điểm.

- Hs chỉ trả lời  đúng  ý 1 cho 0,75 điểm, chỉ trả lời đúng ý 2 cho 0,25 điểm
- Hs trả lời không đúng không cho điểm
	1.0

	
	3
	- Biện pháp liệt kê - liệt kê các hành động, cử chỉ của người cha: xem từng con chữ, lấy tay chạm vào nó, rồi ép vào khuôn mặt đầy râu của ông
- Tác dụng: 

+ Diễn tả một cách đầy đủ, cụ thể, nhấn mạnh hành động thể hiện sự nâng niu, trân trọng những lá thư của con và sâu thẳm hơn chính là tình thương yêu quý mến của người cha dành cho con.  

+ Tăng sức gợi hình, gợi cảm, tạo nhịp điệu, liên kết cho câu văn

Hướng dẫn chấm:

- HS trả lời như đáp án hoặc tương đương cho 1,0 điểm.

- HS trả lời không đúng không cho điểm
	0,25

0,5

0,25

	
	4
	Hs có thể trình bày bài học khác nhau nhưng phù hợp với nội dung văn bản, phù hợp với chuẩn mực đạo đức (không cần lí giải). Sau đây là một vài gợi ý:

+ Phải biết trân trọng tình cảm phụ tử, bởi đó là tình cảm thiêng liêng và cao quý. 

+ Phải biết yêu thương, kính trọng, biết ơn bố…

…

Hướng dẫn chấm:

- Học sinh trả lời 1 bài học hợp lí:1,0 điểm
	1,0

	II
	
	VIẾT
	6,0

	
	1
	Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) cảm nhận về người bố trong đoạn trích phần đọc hiểu.
	2.0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu về hình thức, dung lượng của đoạn văn: 

 Xác định đúng yêu cầu về hình thức và dung lượng (khoảng 200 chữ) của đoạn văn. Học sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng – phân – hợp, móc xích hoặc song hành
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: cảm nhận về người bố trong đoạn trích phần đọc hiểu.
	0.25

	
	
	c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề nghị luận: 

 Lựa chọn được các thao tác lập luận, phương thức biểu đạt phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn lí lẽ và dẫn chứng; trình bày được hệ thống ý phù hợp theo bố cục ba phần của đoạn văn nghị luận. Có thể đạt các ý sau:

-Hình ảnh người bố miền núi nghèo, tần tảo, vất vả, một nắng hai sương làm nương rẫy ở trên vùng núi cao và không có điều kiện để đi học.
-Một người bố yêu con, tinh tế, thấu hiểu tâm tư tình cảm của con:

+ Luôn quan tâm, dõi theo con.
+ Trân trọng, nâng niu tất cả những gì thuộc về con.
+ Tinh tế, thấu hiểu được những tâm tư, tình cảm, suy nghĩ của con mình.
- Đặc sắc về hình thức nghệ nghệ thuật:

+ Xây dựng nhân vật chủ yếu qua ngoại hình, hành động, lời nói.

+ Cách kể chuyện bằng ngôi thứ nhất làm cho câu chuyện chân thực, sinh động, nhân vật dễ bộc lộ cảm xúc.

+ Kết thúc bất ngờ để lại nhiều dư âm, cảm động trong lòng bạn đọc về tình phụ tử thiêng liêng, vĩnh cửu.
+ Cách đặt tên truyện thể hiện chủ đề tư tưởng của truyện.

.* Hướng dẫn chấm:

- Trình bày đầy đủ, sâu sắc, dẫn chứng thuyết phục: 1,0 điểm.

- Trình bày chưa đầy đủ hoặc chưa sâu, thiếu dẫn chứng: 0,5 điểm – 0.75 điểm.

- Trình bày chung chung, sơ sài: 0,25 điểm 
	1.0

	
	
	đ. Diễn đạt:

Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết câu trong đoạn văn.

* Hướng dẫn chấm: Không cho điểm nếu bài làm có quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0.25

	
	
	e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ 

Hướng dẫn chấm: Học sinh thể hiện rõ quan điểm, cá tính trong bài viết; biết liên hệ vấn đề nghị luận với thực tiễn đời sống; sử dụng kết hợp các thao tác nghị luận để tăng sức thuyết phục; sáng tạo trong cách diễn đạt, văn viết giàu hình ảnh, cảm xúc.
	0.25

	
	2
	Anh/ Chị hãy viết một bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ)  bàn về vấn đề: Ý nghĩa của lối sống chủ động.
	4.0

	
	
	a. Bảo đảm bố cục và dung lượng bài văn nghị luận
Bảo đảm yêu cầu về bố cục và dung lượng ( khoảng 600 chữ) của bài văn.
	0.5

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận

 Ý nghĩa của lối sống chủ động
	0.5

	
	
	c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề nghị luận: 
- Lựa chọn được các thao tác lập luận, phương thức biểu đạt phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn lí lẽ và dẫn chứng; trình bày được hệ thống ý phù hợp theo bố cục ba phần của bài văn nghị luận. Đảm bảo các ý sau:
* Giải thích: 
- Sống chủ động: luôn biết làm chủ cuộc sống của mình, đề ra mục tiêu và thực hiện chúng một cách hoàn thiện, không để người khác phải nhắc nhở những công việc liên quan đến bản thân mình.

* Ý nghĩa của lối sống chủ động: 
- Cuộc sống luôn đặt tuổi trẻ vào những tình huống, thử thách phải chủ động tìm cách giải quyết;
- Sống chủ động khiến con người tự tin, bản lĩnh, linh hoạt ứng xử trong mọi tình huống để vượt qua khó khăn, hoàn thành mục tiêu, khát vọng, ước mơ;
- Sống chủ động giúp tuổi trẻ có cơ hội để khẳng định bản thân, vươn tới thành công;
- Xã hội có nhiều cá nhân sống chủ động sẽ tạo ra một bầu không khí dám nghĩ, dám làm, nâng cao chất lượng công việc và cuộc sống. 
* Đề xuất giải pháp:
- Cần nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của việc sống chủ động, tự lập.
- Tự đặt mục tiêu học tập cụ thể và kiên trì thực hiện.
- Học cách luôn kiên định với mục tiêu, quan điểm của mình, tránh bị lung lay bởi người khác hay hoàn cảnh bên ngoài.      
*Mở rộng vấn đề, trao đổi ý kiến khác hoặc ý kiến trái chiều:

  Cần phê phán những bạn trẻ sống dựa dẫm, thiếu tự tin, thụ động. 
* Bài học nhận thức, hành động:
Tuổi trẻ cần tự tin, dám nghĩ, dám làm, chủ động sáng tạo tìm kiếm những cơ hội và xây dựng kế hoạch để chinh phục ước mơ.

* Hướng dẫn chấm:

- Trình bày đầy đủ, sâu sắc, dẫn chứng thuyết phục: 2.0-2.25 điểm.

- Trình bày chưa đầy đủ hoặc chưa sâu, thiếu dẫn chứng: 1,0 điểm – 1.75 điểm.

- Trình bày chung chung, sơ sài: 0,25 điểm – 0,75 điểm.
	2.25

	
	
	d. Diễn đạt

Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết văn bản.

* Hướng dẫn chấm: Không cho điểm nếu bài làm có quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0.25

	
	
	đ. Sáng tạo

Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.

Hướng dẫn chấm: Học sinh thể hiện rõ quan điểm, cá tính trong bài viết; biết liên hệ vấn đề nghị luận với thực tiễn đời sống; sử dụng kết hợp các thao tác nghị luận để tăng sức thuyết phục; sáng tạo trong cách diễn đạt, văn viết giàu hình ảnh, cảm xúc.
- Học sinh đáp ứng được 2 yêu cầu trở lên: 0,5 điểm.

- Học sinh đáp ứng được 1 yêu cầu: 0,25 điểm.
	0.5

	Tổng điểm
	10.0
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